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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Phan Huy Viễn. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đinh Văn Lịnh. 

2. Ông Trần Ngọc Chuyên. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tình – thư ký 

Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Gia Lai.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Gia Lai tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Tường Vi - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, t i tr  s  Toà án nh n d n huyện K, tỉnh Gia 

Lai   t    s  th m c ng  hai v  án d n s  th     số: 27/2020/TL T-HNGĐ ngày 

14/12/2020 v  việc  Ly h n, tranh ch p nuôi con khi ly hôn” theo  uy t  ịnh 

 ưa v  án ra   t    số: 01/2021/ Đ   T-HNGĐ ngày 09 tháng 6 năm 2021, 

gi a các  ư ng s : 

- Nguyên đơn: Chị B  Thị E, sinh năm: 1996; Địa chỉ: Làng H,  ã Y, 

huyện K, tỉnh Gia Lai - có   n    nghị   t    vắng mặt. 

  - Bị đơn: Anh Triệu Văn V, sinh năm 1988; Địa chỉ: Làng H, xã Y, huyện 

K, tỉnh Gia Lai - vắng mặt  ần thứ hai  h ng có    do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện ngày 14/12/2020  và bản tự khai, nguyên đơn là chị 

Bế Thị E trình bày: Tôi và anh Triệu Văn V qua quá trình tìm hiểu  ã chung 

sống với nhau như vợ chồng từ năm 2010. Đ n ngày 02/7/2015 chúng tôi  ã  i 

 ăng      t h n t i Uỷ ban nh n d n  ã Y, huyện K, tỉnh Gia Lai. Việc chung 

sống và   t h n của chúng t i  à hoàn toàn t  nguyện,  h ng có ai  p buộc. Qúa 

trình chung sống gi a vợ chồng thường  uyên  ảy ra m u thuẫn cãi cọ nhau và 

b t  ồng v  quan  iểm và  ối sống. Nguyên nh n  à do anh V  h ng chịu  àm ăn 

chăm  o cho gia  ình, hay rượu chè và v  nhà hay  ánh  ập,  úc ph m t i. Nhi u 

 ần chúng tôi  ã ngồi   i với nhau  ể nói chuyện  ể vợ chồng có thể hòa hợp và 

cùng nhau nu i d y con cái nhưng anh V vẫn  h ng chịu thay  ổi mà ngày càng 

bê tha rượu chè  h ng chịu  àm ăn, chăm  o cho gia  ình. Do  h ng thể chịu 

  ng  ược tính cách của anh V nên tôi  ã  em hai con bỏ v  nhà cha mẹ  ẻ sống 

từ cuối năm 2019   n nay và cũng từ  ó vợ chồng   ã sống  y th n. Nay tôi th y 

không còn tình cảm gì với anh V n a nên tôi    nghị Tòa án giải quy t cho t i 

 ược  y h n với anh Triệu Văn V. 
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 V  con chung:  uá trình chung sống vợ chồng t i có 02 con chung là cháu 

Triệu  uốc B, sinh ngày 10/9/2011 và cháu Triệu Thị Tuy t L, sinh ngày 

26/11/2012. Hiện nay các con   u  ang   với t i t i  àng H, xã Y, huyện K, tỉnh 

Gia Lai. Khi  y h n nguyện vọng của t i  à muốn  ược ti p t c nu i dưỡng hai 

con chung  à Triệu  uốc B và Triệu Thị Tuy t L và  h ng yêu cầu anh V phải có 

nghĩa v  c p dưỡng nu i con chung. L  do t i  in  ược nu i con và  h ng yêu 

cầu anh Vư ng phải c p dưỡng nuôi con là vì lâu nay anh V không có trách 

nhiệm gì với các con, thường  uyên nhậu nhẹt say  ỉn,  h ng chịu  àm ăn  ể có 

thu nhập  o cho con. T i cam  oan sẽ  ảm bảo chăm sóc  ầy  ủ cho con cả v  vật 

ch t  ẫn tinh thần trong quá trình nu i dưỡng các cháu. 

 V  tài sản chung và nợ chung: Vợ chồng t i t  thỏa thuận,  h ng yêu cầu 

Tòa án giải quy t. 

Bị đơn anh Triệu Văn V vắng mặt tại phiên tòa nhưng theo bản tự khai 

ngày 16/12/2020 anh V trình bày: T i và chị B  Thị E sau quá trình tìm hiểu  ã 

chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2010 và   n ngày 02/7/2015  ã  i 

 ăng      t h n t i Uỷ ban nh n d n xã Y, huyện K, tỉnh Gia Lai.  úa trình 

chung sống gi a vợ chồng thường  uyên  ảy ra m u thuẫn cãi cọ nhau và b t 

 ồng v  quan  iểm và  ối sống nhưng tôi vẫn còn tình cảm với chị E nên nguyện 

vọng của t i  à mong muốn Tòa án hòa giải  ể vợ chồng quay   i với nhau  ể 

cùng nu i d y con cái  h n  ớn, trư ng thành. 

 V  con chung:  uá trình chung sống vợ chồng t i có 02 con chung là các 

cháu Triệu  uốc B, sinh ngày 10/9/2011 và Triệu Thị Tuy t L, sinh ngày 

26/11/2012. Hiện nay các con  ang   với chị E t i  àng H, xã Y, huyện K, tỉnh 

Gia Lai. Khi  y h n nguyện vọng của chị E  à muốn  ược ti p t c nu i dưỡng hai 

con chung và  h ng yêu cầu tôi phải có nghĩa v  c p dưỡng nu i con chung thì 

tôi cũng  ồng  . 

 V  tài sản chung và nợ chung: Vợ chồng t  thỏa thuận,  h ng yêu cầu tòa 

án giải quy t. 

T i phiên tòa,   i diện Viện  iểm sát nhân dân huyện K tham gia phiên tòa 

phát biểu    i n v  việc ch p hành pháp  uật của Th m phán, Thư    trong việc 

  y d ng hồ s  v  án, ti n hành các thủ t c tố t ng; việc ch p hành pháp  uật của 

các  ư ng s  và của Hội  ồng   t    t i phiên toà: Toà án  ã  ác  ịnh  úng quan 

hệ tranh ch p, các thủ t c tố t ng  ược  ảm bảo  úng thời h n theo  úng quy 

 ịnh của pháp  uật, nguyên   n ch p hành và th c hiện  úng các quy n và nghĩa 

v  của mình, riêng bị   n  h ng ch p hành và th c hiện  úng các quy n và nghĩa 

v  của mình, Hội  ồng   t    tu n theo pháp  uật  hi giải quy t v  án, không có 

sai sót, vi ph m  ảy ra. 

Ngoài ra,   i diện Viện  iểm sát còn phát biểu    i n v  việc giải quy t v  

án và    nghị Hội  ồng   t   :  

- V  quan hệ h n nh n: Ch p nhận yêu cầu của chị B  Thị E và cho chị E 

 ược  y h n với anh Triệu Văn V.  

- V  con chung: Giao các cháu Triệu  uốc B, sinh ngày 10/9/2011 và  Triệu 

Thị Tuy t L, sinh ngày 26/11/2012 cho chị E nu i dưỡng cho   n khi các cháu 

thành niên, chị E  h ng yêu cầu anh V phải c p dưỡng nu i con chung . 
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- V  tài sản chung và nợ chung: Hai bên  ư ng s   h ng yêu cầu Tòa án 

giải quy t nên  h ng  em   t. 

- V  án phí: Chị E phải chịu án phí d n s  s  th m theo quy  ịnh của pháp 

 uật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

S    h  n h  n c   c c ch n  c   c c     l ệ  c   ạ  h         n    c 

 h        ạ  ph  n  o   Hộ    n         nhận   nh   

[1]. V  tố t ng d n s : Chị B  Thị E  h i  iện yêu cầu Toà án nhân dân 

huyện K, tỉnh Gia Lai giải quy t  y h n với anh Triệu Văn V và yêu cầu giải 

quy t việc nuôi con nên   y  à v  án  y h n, tranh ch p v  nu i con theo quy  ịnh 

t i  hoản 1 Đi u 28 của Bộ  uật tố t ng d n s . Anh Triệu Văn V có n i cư trú t i 

làng H, xã Y, huyện K, tỉnh Gia Lai nên v  án thuộc th m quy n giải quy t của 

Tòa án nh n d n huyện K theo quy  ịnh t i  iểm a  hoản 1 Đi u 35;  iểm a 

 hoản 1 Đi u 39 của Bộ  uật tố t ng d n s . T i phiên toà, bị   n là anh Triệu 

Văn V vắng mặt  ần thứ hai không có lý do, nguyên   n  à chị B  Thị E có   n 

   nghị   t    vắng mặt chị nên căn cứ quy  ịnh t i các  iểm a, b  hoản 2 Đi u 

227, Đi u 238 của Bộ  uật tố t ng d n s , Toà án ti n hành   t    vắng mặt anh 

V và chị E theo thủ t c chung  à phù hợp.  

[2]. V  nội dung v  án:  

V  quan hệ h n nhân: Chị B  Thị E và anh Triệu Văn V  ã chung sống với 

nhau như vợ chồng từ năm 2010 và   n ngày 02/7/2015  ã  i  ăng      t h n t i 

Ủy ban nh n d n xã Y, huyện K, tỉnh Gia Lai. Việc   t h n của anh chị là hoàn 

toàn t  nguyện,  úng pháp  uật,  h ng bị  ừa dối,  p buộc,  h ng vi ph m  i u 

 iện   t h n nên   y  à h n nh n hợp pháp. Tuy nhiên, trong quá trình chung 

sống vợ chồng thường  uyên  ảy ra m u thuẫn mà nguyên nh n theo chị E là do 

s  b t  ồng v  quan  iểm và  ối sống, anh V ham mê rượu chè, bỏ bê gia  ình vợ 

con và  hi bị chị E phản ứng thì anh V ch i bới,  ánh  ập chị nhi u  ần, anh chị 

 ã sống  y th n với nhau từ cuối năm 2019   n nay  h ng còn ai quan t m, chăm 

sóc  ẫn nhau. Chính vì vậy, chị E  ã  h i  iện yêu cầu Tòa án giải quy t cho chị 

 ược  y h n với anh V.  

Trong quá trình giải quy t v  án, anh V cho rằng mình vẫn còn tình cảm 

với chị E nên    nghị Tòa án hòa giải  ể anh chị quay tr    i  oàn t  với nhau. 

Tuy nhiên, Tòa án  ã nhi u  ần triệu tập anh V   n  ể hòa giải nhưng anh V 

 h ng   n Tòa án  ể tham gia tố t ng,  i u  ó chứng tỏ anh V  h ng có thiện chí 

duy trì h n nh n với chị E và anh V phải chịu hậu quả của việc  h ng th c hiện 

nghĩa v  chứng minh theo quy  ịnh t i Đi u 91 của Bộ  uật tố t ng d n s .  

Hội  ồng   t    nhận th y: M c  ích của h n nh n  à   y d ng gia  ình 

 m no, ti n bộ, h nh phúc; các thành viên trong gia  ình có nghĩa v  t n trọng, 

quan t m, chăm sóc, giúp  ỡ  ẫn nhau. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống 

gi a chị E và anh V nảy sinh nhi u m u thuẫn mà nguyên nh n chủ y u  à do anh 

chị chưa th c s  hiểu, yêu thư ng và t n trọng  ẫn nhau. Đ y cũng  à    do  àm 

cho cuộc sống chung của vợ chồng anh chị  h ng có h nh phúc, m u thuẫn ngày 

càng gay gắt và  h ng thể hàn gắn  ược. Th c ch t anh chị cũng  ã sống  y th n 

với nhau từ cuối năm 2019   n nay. 
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Việc m u thuẫn  ảy ra dẫn   n việc chị E  in  y h n phù hợp với   t quả 

 ác minh thu thập tài  iệu, chứng cứ v  nguyên nh n phát sinh m u thuẫn t i 

chính quy n  ịa phư ng.  

Như vậy, tình cảm vợ chồng gi a chị E và anh V  ã th c s  không còn, 

m u thuẫn vợ chồng  ã   n mức trầm trọng,  ời sống chung  h ng thể   o dài, 

m c  ích h n nh n  h ng   t  ược do  ó cần ch p nhận yêu cầu  h i  iện của 

chị E và cho chị E  ược  y h n với anh V  à phù hợp. 

[3]. V  con chung: Trong quá trình chung sống, chị B  Thị E và anh Triệu 

Văn V có 02 con chung  à các cháu Triệu  uốc B, sinh ngày 10/9/2011 và  Triệu 

Thị Tuy t L, sinh ngày 26/11/2012. Hiện nay cả hai cháu B và L   u  ang do chị 

E nu i dưỡng. Khi ly hôn, chị E có nguyện vọng  ược ti p t c nuôi các cháu B và 

L mà theo chị lý do là lâu nay anh V  h ng có trách nhiệm gì với con cái, thường 

 uyên nhậu nhẹt say  ỉn nên  h ng thể  ảm bảo chăm sóc  ầy  ủ cho con  ược. 

  t nguyện vọng xin  ược nu i con của chị E, th y rằng: Cha, mẹ   u có 

quy n bình  ẳng trong việc tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo d c con 

chung. Tuy nhiên, việc giao con cho ai nu i thì phải căn cứ vào  hả năng và trách 

nhiệm của cha và mẹ  ể  ảm bảo quy n  ợi v  mọi mặt của con. Bản th n các 

cháu B và L   u còn nhỏ nên hai cháu cần tình yêu thư ng và s  chăm sóc của 

người mẹ nhi u h n. Mặt  hác, hiện nay cả hai cháu   u do chị E nu i dưỡng và 

việc nu i dưỡng  ó  ảm bảo  ược s  phát triển bình thường của các cháu. Trong 

quá trình Tòa án giải quy t v  án, cả hai cháu B và L   u có    i n  à  in  ược   

với mẹ vì mẹ yêu thư ng và chăm sóc các cháu nhi u h n. Do  ó,  ể  ảm bảo 

cho s  phát triển bình thường và quy n  ợi của các cháu v  mọi mặt thì cần ch p 

nhận nguyện vọng của chị E và giao cho chị tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, 

giáo d c cả hai cháu  à phù hợp. 

V  c p dưỡng nu i con: Chị E  h ng yêu cầu anh V phải c p dưỡng nu i 

con vì theo chị  à lâu nay anh V  h ng có trách nhiệm gì với các con, thường 

 uyên nhậu nhẹt say  ỉn, không chịu  àm ăn  ể có thu nhập  o cho con. Chị cam 

 oan sẽ  ảm bảo chăm sóc  ầy  ủ cho con cả v  vật ch t  ẫn tinh thần.   t   y là 

s  t  nguyện của chị E nên Hội  ồng   t     h ng  em   t buộc anh V phải c p 

dưỡng nu i con, sau này n u chị E có yêu cầu anh V phải c p dưỡng nu i con thì 

chị có quy n  h i  iện bằng một v  án  hác. 

V  tài sản chung và nợ chung: Kh ng có tranh ch p do các  ư ng s  

 h ng yêu cầu giải quy t nên Hội  ồng   t     h ng  em   t. 

[4]. V     nghị của   i diện Viện  iểm sát  ối với nội dung v  án  à phù 

hợp với các quy  ịnh của pháp  uật nên Hội  ồng   t    ch p nhận.  

[5]. V  án phí: Chị B  Thị E phải chịu án phí  y h n s  th m theo quy 

 ịnh. 

[6]. V  quy n  háng cáo: Các  ư ng s  có quy n  háng cáo theo quy  ịnh. 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 



 5 

- Căn cứ vào  hoản 1 Đi u 28;  iểm a  hoản 1 Đi u 35;  iểm a  hoản 1 

Đi u 39;  hoản 4 Đi u 147; các  iểm a, b  hoản 2 Đi u 227; các Đi u 235, 238, 

264, 266 và 273 của Bộ  uật Tố t ng d n s ;  

- Áp d ng các Đi u 56, 57, 58, 81, 82, 83 và 84 của Luật H n nh n và gia 

 ình;  

- Căn cứ  iểm a  hoản 5 Đi u 27 của Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường v   uốc hội quy  ịnh v  mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản    và s  d ng án phí,  ệ phí Tòa án. 

T y n      

1. V  quan hệ h n nh n: Ch p nhận yêu cầu  h i  iện của chị B  Thị E và 

cho chị Eng  ược  y h n với anh Triệu Văn V. 

2. V  con chung: Giao các cháu Triệu  uốc B, sinh ngày 10/9/2011 và  

Triệu Thị Tuy t L, sinh ngày 26/11/2012 cho chị B  Thị E  ược ti p t c tr ng 

nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo d c con chưa thành niên, con  ã thành niên m t 

năng   c hành hành vi d n s  hoặc  h ng có  hả năng  ao  ộng và  h ng có tài 

sản  ể t  nu i mình. 

Chị B  Thị E kh ng yêu cầu anh Triệu Văn V phải c p dưỡng nu i con. 

Vì  ợi ích của con, theo yêu cầu của các  ư ng s  hoặc của cá nh n, c  

quan, tổ chức theo quy  ịnh t i  hoản 5 Đi u 84 của Luật h n nh n và gia  ình, 

Toà án có thể quy t  ịnh việc thay  ổi người tr c ti p nu i con.  

 au  hi  y h n, người  h ng tr c ti p nu i con có quy n, nghĩa v  thăm 

nom con mà  h ng ai  ược cản tr . Người tr c ti p nu i con cùng các thành viên 

gia  ình  h ng  ược cản tr  người  h ng tr c ti p nu i con trong việc thăm nom, 

chăm sóc, nu i dưỡng, giáo d c con. 

Trong trường hợp người  h ng tr c ti p nu i con   m d ng việc thăm nom 

 ể cản tr  hoặc g y ảnh hư ng   u   n việc tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, 

giáo d c con thì người tr c ti p nu i con có quy n yêu cầu Toà án h n ch  quy n 

thăm nom con của người  ó. 

 3. V  án phí: Chị B  Thị E phải chịu 300.000  ồng (Ba trăm nghìn  ồng  

án phí ly hôn s  th m nhưng  ược trừ vào số ti n t m ứng án phí d n s  s  th m 

chị E  ã nộp  à 300.000  ồng (Ba trăm nghìn  ồng  theo biên  ai thu t m ứng phí, 

 ệ phí Tòa án số 0009711 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chi c c thi hành án 

d n s  huyện K, tỉnh Gia Lai; chị E  ã nộp  ủ án phí d n s  s  th m. 

4. V  quy n  háng cáo: Trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày nhận  ược bản 

án hoặc ngày bản án  ược niêm y t, các  ư ng s  có quy n  àm   n  háng cáo 

 ể yêu cầu Tòa án nh n d n tỉnh Gia Lai   t    phúc th m.  

5. Trường hợp bản án này  ược thi hành theo quy  ịnh t i  i u 2 Luật Thi 

hành án d n s  thì người  ược thi hành án d n s ,  người phải thi hành án d n s  

có quy n thoả thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo các Đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật thi 

hành án d n s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh t i Đi u 30 

Luật thi hành án d n s . 

Nơi nh n:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- TAND tỉnh Gia Lai;                                          

- VK ND huyện K; 

- Chi c c THAD  huyện K; 

- Các  ư ng s ;                                                                                

- UBND xã Y; 

- Lưu hồ s  v  án.                                                                                                                     

 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Ph n H y V ễn 

 

 


